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MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II, LỚP 10 MÔN LỊCH SỬ 

TT Chương/ chủ 

đề 

Nội dung/ 

đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng 

cao 

TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TN

KQ 

TL 

1 Một số nền 

văn minh 

trên đất nước 

Việt Nam 

(trước năm 

1858) 

          

1. Văn minh 

Đại Việt 

- Thành tựu 

tiêu biểu 

- Ý nghĩa, giá 

trị của văn 

minh Đại Việt 

6TN   TL    TL  

 

50% 

2 Cộng đồng 

các dân tộc 

Việt Nam 

1. Các dân 

tộc trên đất 

nước Việt 

Nam 

- Thành phần 

dân tộc  

- Ngữ hệ và sự 

phân chia tộc 

người 

4TN         

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khái quát 

về đời sống 

vật chất và 

tinh thần của 

cộng đồng 

các dân tộc 

Việt Nam 

- Đời sống vật 

chất và tinh 

thần 

4TN        

3. Khối đại 

đoàn kết dân 

6 TN   TL     



tộc trong lịch 

sử Việt Nam 

30% 

Tổng 20 0 0 1 0 1 0 1 100% 

Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 

 

BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II LỚP 10 

MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI 10 

TT Chủ đề Nội 

dung/đơn 

vị kiến 

thức 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo 

mức độ 

NB TH VD VDC 

1 Một số 

nền 

văn 

minh 

trên 

đất 

nước 

Việt 

Nam 

(trước 

năm 

1858) 

      

1. Văn 

minh Đại 

Việt 

Nhận biết 

- Biết cách sưu tầm tư liệu lịch 

sử để tìm hiểu về những thành 

tựu của văn minh Đại Việt 

- Nêu được một số thành tựu 

cơ bản của nền văn minh Đại 

Việt về kinh tế, chính trị, tư 

tưởng, tôn giáo, văn hoá, giáo 

dục, văn học, nghệ thuật,… 

Thông hiểu 

- Giải thích được tại sao các 

triều đại đều chăm lo phát triển 

giáo dục 

- Làm rõ được tại sao văn minh 

Đại Việt phong phú đa dạng 

nhưng mang đậm tính dân tộc. 

Vận dung 

- Nêu được nhận xét về những 

ưu điểm và hạn chế của văn 

minh Đại Việt 

- Phân tích được ý nghĩa của 

nền văn minh Đại Việt trong 

lịch sử dân tộc Việt Nam 

Vận dụng cao 

- Trân trọng giá trị của nền văn 

minh Đại Việt, vận dụng hiểu 

biết về văn minh Đại Việt để 

giới thiệu, quảng bá về đát 

nước, con người, di sản văn 

hoá Việt Nam 

 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TN 

 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL* 



2 Cộng 

đồng 

các 

dân 

tộc 

Việt 

Nam 

1. Các 

dân tộc 

trên đất 

nước Việt 

Nam 

Nhận biết 

- Nêu được thành phần dân tộc 

theo dân số 

Thông hiểu 

- Trình bày được khái niệm 

ngữ hệ và việc phân chia tộc 

người theo ngữ hệ 

Vận dụng 

Vận dụng cao 

 

1TN 

 

 

 

 

1TN 

  

  2. Khái 

quát về 

đời sống 

vật chất 

và tinh 

thần của 

cộng 

đồng các 

dân tộc 

Việt Nam 

Nhận biết 

- Nêu được nét chính về đời 

sống tinh thần của cộng đồng 

các dân tộc Việt Nam: sự đa 

dạng về văn hoá, tôn giáo, tín 

ngưỡng, … 

Thông hiểu 

- Trình bày được nét chính về 

đời sống vật chất của cộng 

đồng các dân tộc Việt Nam: 

sản xuất nông nghiệp, ngành 

nghề thủ công,… 

Vận dụng 

Vận dụng cao 

 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2TN 

 

 

 

 

 

  

  3. Khối 

đại đoàn 

kết dân 

tộc trong 

lịch sử 

Việt Nam 

Nhận biết 

- Nêu được nét chính về sự 

hình thành khối đại đoàn kết 

dân tộc trong lịch sử Việt Nam 

- Nêu được quan điểm nhất 

quán của Đảng và Nhà Nước 

về chính sách dân tộc: “các 

dân tộc bình đẳng, đoàn kết, 

tương trợ nhau cùng phát 

triển” 

Thông hiểu 

- Phân tích được nội dung cơ 

bản trong chính sách dân tộc 

của Đảng và Nhà Nước hiện 

nay về phát triển kinh tế, văn 

hoá, xã hội, an ninh quốc 

phòng, … 

Vận dụng 

- Phân tích được vai trò, tầm 

quan trọng của khối đại đoàn 

kết dân tộc trong lịch sử dựng 

nước và giữ nước 

 

 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

1TN 

 

1TN 

 

 

1TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Phân tích được vai trò, tầm 

quan trọng của khối đại đoàn 

kêt dân tộc trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện 

nay.  

Vận dụng cao 

- Có ý thức trân trọng sự bình 

đẳng giữa các dân tộc, có hành 

động cụ thể góp phần tham gia 

vào việc giữ gìn khối đại đoàn 

kết dân tộc 

 

 

 

1TN 

TL* 

Tổng 20 0 0 12 7 0  2 100% 

Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 

 

 


